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II. PHẦN TỰ LUẬN: HƯỚNG DẪN CHẤM
* ĐỀ: 801, 804.
Câu 1.( 2,0 điểm)
     Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây:
     - Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội.(0,5 điểm)
     - Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.(0,5 điểm)
     - Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.(0,5 điểm)
     - Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí.(0,5 điểm).
     - Ngoài ra, còn được thể hiện ở quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo…của công dân.(Học sinh trình bày thiếu các quyền nêu trên, giáo viên cho điểm ý này 0,5 điểm) 
Câu 2. ( 3,0 điểm)
    *Học sinh trình bày được các phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:
(2,0 điểm)
        - Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.(0,5 điểm)
        - Mở rộng quy mô giáo dục.(0,25 điểm)
        - Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.(0,5 điểm)
        - Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục..(0,25 điểm)
        - Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục..(0,25 điểm)
        - Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.(0,25 điểm)
     *Học sinh nêu được một ví dụ về hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo.(1,0 điểm)
                                  _________________________________

                             * ĐỀ: 802, 805.
Câu 1.( 2,0 điểm)
     Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây:
     - Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.(0,5 điểm)
     - Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của chính mình.(0,5 điểm)
     - Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.(0,5 điểm)
     - Giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ mọi áp bức về tinh thần và đưa văn hoá đến cho mọi người.(0,5 điểm)
Câu 2. (3,0 điểm)
       *Học sinh trình bày được các phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ. (2,0 điểm)
- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ.(0,5 điểm)
- Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ.(0,5 điểm)
- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ.(0,5 điểm)
- Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.(0,5 điểm)
       *Học sinh nêu được một ví dụ về sáng tạo khoa học – kĩ thuật mà em biết.(1,0 điểm)
			________________________________	
      * Đề: 803, 806.
Câu 1. ( 2,0 điểm)
       Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay được thể hiện trước hết ở việc đảm bảo những quyền sau đây :
- Quyền lao động. (0,5 điểm)
- Quyền bình đẳng nam, nữ.(0,5 điểm)
- Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.(0,25 điểm)
- Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.(0,25 điểm)
- Quyền được đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần khi không còn khả năng lao động.(0,25 điểm)
- Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các thành viên trong xã hội.(0,25 điểm)
Câu 2. ( 3,0 điểm)
       *Học sinh trình bày được các phương hướng cơ bản để xây nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc .(2,0 điểm)
- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.(0,5 điểm)
- Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hoá của dân tộc.(0,5 điểm)
- Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.(0,5 điểm)
- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá, phát huy tiềm năng  sáng tạo văn hoá của nhân dân.(0,5 điểm)
        *Học sinh nêu được một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc ta. (1,0 điểm)


